
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 10256311 Phạm Phú Bách DHTH6B 7 8.5

2 09219351 Phạm Hải Băng DHTH5B 9 5.5

3 10041881 Trần Thiện Chí. DHTH6A 6.5 3.5 Xét vớt

4 10054531 Huỳnh Ngọc Thành Công DHTH6B 7.5 6

5 10075701 Nguyễn Ngọc Đạt DHTH6A 7.5 8.5

6 10250711 Phạm Quốc Đạt DHTH6C 8.5 7

7 09019353 Nguyễn Như Gấm DHTH5B 8.5 6

8 08275881 Nguyễn Quang Giàu DHTH2TLT 7 6

9 08113921 Nguyễn Ngọc Hải DHTH5B 9.5 5.5

10 10267621 Nguyễn Trường Hải DHTH6A 7 4 Xét vớt

11 10028781 Lê Ngọc Hân DHTH6B 8.5 3.5 Xét vớt

12 10043141 Nguyễn Quang Huy DHTH6B 6 5

13 08096401 Nguyễn Xuân Huynh DHTH4A 8 6

14 10069991 Đàm Văn Hùng DHTH6B 8.5 3.5 Xét vớt

15 10073921 Đặng Thiên Hưng DHTH6B 6 5.5

16 10195661 Nguyễn Đức Khoa DHTH6B 6 5.5

17 10056701 Lê Văn Linh DHTH6D 7 3.5 Xét vớt

18 10066661 Cao Ngọc Long DHTH6D 9 6

19 10058801 Bùi Trường Nam DHTH6D 6 5.5

20 10277881 Lê Viết Thanh Nam DHTH6A 7.5 4

21 08102251 Nguyễn Thanh Nam DHTH4A 7.5 6

22 09016304 Nguyễn Văn Ngọc DHTH5A 7 4.5

23 10076351 Nguyễn Thế Nguyên DHTH6B 8.5 9

24 10054961 Lê Thị Oanh DHTH6B 7 5.5

25 10263391 Trần Thị Oanh DHTH6C 6 3.5 Xét vớt

26 10043781 Phạm Xuân Phú. DHTH6B 9 5.5

27 09215191 Phạm Vũ Phương DHTH5B 9 6

28 09083861 Phạm Vĩnh Phước DHTH5C 7.5 5

29 10266391 Đào Minh Sanh DHTH6A 8 6

30 10038891 Đỗ Minh Tân DHTH6B 6 5

31 09215451 Bùi Văn Tân DHTH5B 7.5 8

32 08112371 Nguyễn Trung Thành DHTH4A 9 9

33 08110941 Hoàng Phương Thảo DHTH4B 9 8

34 08888511 Lê Hữu Thắng DHTH2TLT 6 8

35 10250781 Nguyễn Tiến Thắng DHTH6D 9 5.5 Xét vớt
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36 10042241 Nguyễn Thân DHTH6B 6.5 5 Xét vớt

37 10271111 Phạm Đình Thoại DHTH6B 7 5

38 10207131 Nguyễn Đương Thời DHTH6A 8 9

39 10053331 Nguyễn Duy Thực DHTH6A 6.5 4.5

40 10250271 Trần Lâm Việt Toàn DHTH6B 7.5 8

41 11041531 Bùi Quang Trầm DHTH7B 7.5 7.5

42 10281941 Ngô Thành Trung DHTH6B 9 8.5

43 10072431 Nguyễn Trụ. DHTH6B 7 8.5

44 09170111 Hoàng Anh Tuấn DHTH5B 8 8

45 10047861 Phạm Văn Tuyên DHTH6B 7.5 9

46 10213991 Bùi Nguyên Việt DHTH6B 7.5 4.5 Xét vớt

47 10049611 Lê Thế Vinh DHTH6B 7.5 8.5

48 10048401 Nguyễn Xuân Vinh DHTH6B 6 9

Tổng số: 48 Số bài thi: XXX.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:XXX.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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